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Dịch vụ thú y với giá cả thấp tại quận Los Angeles 
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Đây không phải là danh sách bao gồm tất cả các tổ chức. Sở Y tế Công cộng quận Los Angeles không chấp thuận trước hay ủng hộ bất kỳ bệnh 
viện hay dịch vụ nào. Tất cả thông tin trong danh sách này có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Vui lòng gọi cho các cơ sở hoặc truy cập trang web của các tổ chức để biết thông tin cập 
nhật, bao gồm giờ làm việc, dịch vụ hiện có, các chính sách của bệnh viện và chính sách về COVID-19. Không phải tất cả các dịch vụ đều được liệt kê ở đây. Nếu quý vị muốn bổ 
sung tổ chức của mình vào danh sách này, vui lòng gửi email tới vet@ph.lacounty.gov. Cập nhật ngày 18 tháng 7, năm 2024. 

 
Tên tổ chức  Địa chỉ Số điện thoại và Website Các dịch vụ cung cấp   Điều kiện để được nhận dịch vụ 
Actors and 
Others for 
Animals 

11523 Burbank Blvd, 
North Hollywood, CA 
91601 

Điện thoại: 818-755-6045 
 

Website: www.actorsandothers.com 

• Phiếu giảm giá thiến/triệt sản 
• Hỗ trợ y tế 
• Chương trình thức ăn cho thú cưng 

• Gọi điện hoặc truy cập trang web để 
biết thêm thông tin chi tiết 

AlignCare nhiều nơi Điện thoại (không khẩn cấp): 978-653-0357, 
Làm việc từ thứ Hai – thứ Sáu, 6am-2pm 
(Giờ Pacific Time) 
Website: 
https://www.aligncarehealth.org/main 

AlignCare giúp kết nối các gia đình nuôi thú cưng 
đang cần giúp đỡ với: 

• Những nơi cung cấp dịch vụ/bác sĩ thú 
ý với chi phí thấp 

• các nhóm cộng đồng  
• các dịch vụ xã hội 

Cung cấp dịch vụ khi nguồn tài trợ cho 
phép, chỉ dành cho các gia đình có thú 
cưng ở những zipcode sau: 90001, 90002, 
90011, 90059, 90061. Gọi để ghi danh 
hoặc đăng ký trực tuyến tại: 
aligncarehealth.org/sign- up 

The Amanda 
Foundation 

Dr Shipp’s Animal 
Hospital 
361 Foothill Rd Beverly 
Hills, CA 90210 

   Dịch vụ triệt sản di động (đi   
đến các khu vực khác 
nhau) 

Điện thoại: 310-550-0101 

Website: www.amandafoundation.org 

• Thiến/triệt sản (có dịch vụ lưu động) 
• Chích vắc-xin 
• Phòng khám sức khỏe tổng thể 
• Phòng khám thú y đầy đủ dịch vụ (thử máu, 

siêu âm, chụp quang tuyến, phẫu thuật) 
• Chăm sóc răng 
• Nhận nuôi/giải cứu 

• Gọi điện đặt lịch hẹn 
• Truy cập trang web để biết thêm thông 

tin chi tiết 

betterTogether 
Forever 

 Điện thoại: 323-963-4299 

Website: www.peopleandpetsbtf.org 
 

Email: hello@peopleandpetsbtf.org 

• Thiến/triệt sản 
• Chích ngừa 
• Chăm sóc sức khỏe tổng thể 
• Trợ giúp để chăm sóc thú cưng 
• Thức ăn và vật dụng cho thú cưng 
• Phòng ngừa để không phải tới nơi trú ẩn 
• Dịch vụ hỗ trợ thú cưng dành cho những 

người trải qua tình trạng vô gia cư 

• Gọi điện, gửi email hoặc vô website 
để biết thêm thông tin 

• Chương trình phòng ngừa để không 
phải tới những nơi trú ẩn dành cho chủ 
và thú cưng tại East LA (zip codes 
90004, 90011, 90012, 90013, 90015, 
90017, 90020, 90021, 90022, 90023, 
90026, 90027, 90028, 90029, 
90031, 90032, 90033, 90038, 90039, 
90042, 90057, 90058, 90063, 90065, 
90068 & 90071) 

mailto:vet@ph.lacounty.gov
https://www.actorsandothers.com/
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Tên tổ chức Địa chỉ Số điện thoại và Website Các dịch vụ cung cấp   Điều kiện để được nhận dịch vụ 
Downtown Dog 
Rescue 

Những địa điểm hỗ trợ 
thú cưng (Pet Support 
Space) nằm ở South LA 

Điện thoại: 323-880-8259 
 

Website: www.downtowndogrescue.org 

• Thiến/triệt sản 
• Chích vắc-xin 
• Kiểm soát bọ chét/ve 
• Vi mạch điện tử (microchips) 
• Thức ăn và vật dụng cho thú cưng 
• Trợ giúp pháp lý cho các vấn đề gia cư 

có liên quan tới thú cưng 

• Để biết có đủ điều kiện nhận các 
dịch vụ và các địa điểm, vui lòng 
gọi điện thoại tới để được đánh 
giá. 

Fix Long Beach 1749 Magnolia Ave 
Long Beach, CA 
90813 

Điện thoại: 562-337-8268 

Website: www.fixlongbeachpets.com 
 

Email: appts@fixlongbeachpets.org 

• Thiến/triệt sản 
• Chích vắc-xin 
• Gắn vi mạch  
• Răng 
• Chăm sóc thú ý khác 

• Gọi điện, gửi email hoặc vô website 
để biết thêm thông tin 
chi tiết. 

FixNation 7680 Clybourn Ave, 
Los Angeles, CA 
91352 

Điện thoại: 818-524-2287 

Website: www.fixnation.org 
 

Email: appointments@fixnation.org 
info@fixnation.org 

• Thiến/triệt sản cho mèo 
ở cộng đồng/hoang dã/hoang/lạc chủ 

• Thiến/triệt sản cho mèo có chủ 
• Đào tạo về Bẫy-Triệt sản- Thả (Trap 

Neuter Release (TNR) and cho thuê 
(mướn) bẫy 

• Thiến/triệt sản mèo nhà (không phải 
cộng đồng/hoang dã/hoang/lạc chủ) 
có hạn và theo lịch hẹn. 

• Gọi điện, gửi email hoặc vô website 
để biết thêm thông tin 
chi tiết. 

Golden State 
Humane Society 

555 East Artesia 
Blvd 
Long Beach, CA 90805 

Điệm thoại: 562-423-8406 

Website: 
www.goldenstatehumanesociety.org 

 
Email: 
info@goldenstatehumanesociety.com 

• Thiến/Triệt sản 
• Vắc-xin 
• Chăm sóc thú y 

• Gọi điện đặt lịch hẹn 
• Vô website để biết thêm thông tin 

chi tiết. 

HEART 
(Healthcare and 
Emergency 
Animal Rescue 
Team) – tên cũ là 
SCVVC 

Dịch vụ của phòng 
khám lưu động tại các 
quận Los Angeles và 
Orange. 

Điện thoại: 714-993-9193 
 

Website: www.heart4pets.org 

Email: 
Heart4petsappointments@gmail.com 

• Vắc-xin với chi phí thấp 
• Vi mạch (microchips) 
• Chăm sóc răng với chi phí thấp 
• Yêu cầu dịch vụ chăm sóc răng tại nhà 
• Chương trình Nơi Trú ẩn An toàn (Safe 

Haven Program) dành cho những người 
đang trải qua trình trạng vô gia cư. 

• Gọi điện, gửi email hoặc vô website 
để biết thêm thông tin 
chi tiết 

http://www.downtowndogrescue.org/
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Tên tổ chức Địa chỉ Số điện thoại và Website Các dịch vụ cung cấp   Điều kiện để được nhận dịch vụ 
Leave No Paws Behind 1047 E. Amar 

Road, West 
Covina, CA 91792 

Điện thoại: 626-667-7575 
 

Website: 
www.LeaveNoPawsBehindVetClinic.com 

• Phòng khám thú y đầy đủ dịch vụ (thử 
máu, siêu âm, chụp quang tuyến, điện 
tâm đồ, phẫu thuật mô mềm, v.v.) 

• Thiến/triệt sản 
• Vắc-xin 
• Gói dịch vụ sức khỏe tổng thể 
• Chăm sóc răng 
• Đồ ăn và vật dụng cho thú cưng 
• Phòng ngừa để không phải tới nơi trú ẩn 
• Trợ giúp để chăm sóc thú cưng 
• Nhận bảo hiểm Scratchpay, 

Care Credit của thú cưng 
• Nhận thẻ giảm giá của LA County 

Animal Services và ASPCA medical 

• Gọi điện đặt lịch hẹn 
• Vô website để biết thêm thông tin chi 

tiết. 

The Little Angels 
Project 

29348 Roadside 
Dr Unit B 
Agoura Hills, 
CA 91301 

Điện thoại: 818-515-5461 
 

Website: www.littleangelsproject.org 

Email: info@littleangelsproject.org 

• Phòng khám sức khỏe tổng thể 
• Vắc-xin 
• Thiến/triệt sản 
• Chăm sóc thú y 
• Trợ giúp khẩn cấp 

• Cần có bằng chứng về tình trạng thu 
nhập thấp (gọi điện thoại hoặc vô 
trang web để biết thông tin chi tiết) 

Los Angeles Animal 
Services (LAAS) 
(Dịch vụ cho động vật 
tại Los Angeles) 

Tại nhiều 
địa điểm 
trú ẩn 

 Điện thoại: 888-452-7381 
 

Website: www.laanimalservices.com 

• Thiến/triệt sản 
• Điểm chích vắc-xin 

 

Los Angeles County 
Department of Animal 
Care and Control 
(LACDACC) 
(Sở Chăm sóc và Kiểm 
soát Động vật quận Los 
Angeles)  

Tại nhiều 
địa điểm 
trú ẩn 

Phone: 562-728-4882 
 

Website: www.animalcare.lacounty.gov 

• Thiến/triệt sản 
• Điểm chích vắc-xin 

 

Low-Cost Pet Vaccines       
Southern California 
(Vắc-xin với chi phí thấp 
tại Nam California) 

Xem trang web 
để biết các địa 
điểm và lịch 
làm việc 

Website: www.lowcostpetvaccines.com • Vắc-xin 
• Kiểm soát bọ chét/ve 

• Vô website để biết thêm thông tin 
chi tiết 

http://www.leavenopawsbehindvetclinic.com/
http://www.littleangelsproject.org/
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Tên tổ chức Địa chỉ Số điện thoại và Website Các dịch vụ cung cấp   Điều kiện để được nhận dịch vụ 
Lucy Pet Foundation 340 Via Colinas 

Ste 101 
Westlake Village, 
CA 91362 

Đơn vị lưu 
động, di  
chuyển khắp 
quận Los 
Angeles  

Điện thoại: 855-499-LUCY (5829) 
 

Website: www.lucypetfoundation.org 

• Dịch vụ lưu động (được thực hiện tại các 
khu vực khác nhau) 

• Vắc-xin 
• Thiến/triệt sản 
• Phòng khám sức khỏe tổng thể 

• Thiến/triệt sản miễn phí hoặc với 
chi phí thấp dành cho cư dân thành 
phố Los Angeles 

• Cần có bằng chứng thu nhập thấp (gọi 
hoặc xem trang web để biết chi tiết) 

• Dich vụ thiến/triệt sản miễn phí 
dành cho cư dân thành phố LA, từ 
62 tuổi trở lên, không cần bằng 
chứng thu nhập thấp. 

• Gọi điện thoại hoặc vô website để 
lấy lịch hẹn 

PAWS/LA 2121 S. Flower 
St Los Angeles, 
CA 90007 

Điện thoại: 213-741-1950 
 

Website: www.pawsla.org 
 

Email: info@pawsla.org 

• Chăm sóc thú y 
• Đồ ăn và vật dụng cho thú cưng 

• Người mắc HIV/AIDS, cựu chiến 
binh và người cao niên 

• Cư dân Los Angeles  
• Thu nhập thấp 
• Thú nuôi trên 6 tháng tuổi 
• Vô website để biết thêm thông tin chi 

tiết 

Pedro Pet Pals 464 W 11th St 
San Pedro, CA 
90731 

Điện thoại: 424-241-2726 
 

Email: info@pedropetpals.com 

  

Peter Zippi Memorial 
Fund 

1560 Pacific 
Coast Hwy 
Hermosa Beach, 
CA 90254 

Điện thoại: 310-379-1264 

Website: www.peterzippifund.org 

• Phiếu miễn toàn bộ chi phí thiến/triệt sản 
mèo dành cho gia đình có thu nhập thấp 

• Phiếu giảm giá thiến/triệt sản chó/thỏ 
và các động vật khác dành cho tất cả cư 
dân. 

• Gọi điện thoại hoặc vô 
website để yêu cầu phiếu 
giảm giá 

Pets for Life 2940 1st St 
Los Angeles, CA 
90033 

Điện thoại: 888-837-3193 • Chăm sóc thú y cơ bản 
• Thiến/triệt sản 
• Vắc-xin 

• Cư dân tại các khu vực có zip 
codes sau: 90022, 90023, 
90031, 90032, 90033, 90063 

https://www.lucypetfoundation.org/
http://www.pawsla.org/
mailto:info@pawsla.org
mailto:info@pedropetpals.com
https://www.peterzippifund.org/
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Tên tổ chức Địa chỉ Số điện thoại và Website Các dịch vụ cung cấp   Điều kiện để được nhận dịch vụ 
Pet Orphans of 
Southern California 

7720 Gloria Ave Van 
Nuys, CA 91406 

Điện thoại: (818) 901-0190 
Email: info@petorphans.org 

 
Website: https://petorphans.org/ 

• Dịch vụ thú y và chăm sóc răng cơ bản 
• Thiến/triệt sản (phiếu giảm giá cho 

thiến/triệt sản) 
• Chăm sóc sức khỏe tổng thể 
• Vắc-xin, kiểm soát bọ chết, vi mạch 

(microchips) và dịch vụ khác 
• Nhận nuôi thú cưng 
• Thiện nguyện viên và chương trình đào 

tạo RVT. 
• Lưu trú qua đêm (chỉ đối với 501c3) 

• Chăm sóc thú ý theo lịch hẹn – gọi 
trước, hoặc truy cập trang web, 
nhấp vào trang Vet clinic, yêu cầu 
cuộc hẹn và trả lời các câu hỏi. 

Sam Simon 
Foundation 

10736 Jefferson 
Blvd, #371 Culver 
City, CA 90230 

Điện thoại: 888-DOG-SPAY (364-7729) 

Website: www.ssfmobileclinic.org 

• Thiến/triệt sản lưu động (đi tới 
các khu vực khác nhau) 

• Phòng khám phẫu thuật miễn phí 

• Thiến/triệt sản miễn phí dành cho 
những gia đình có thu nhập thấp 
(cần cung cấp bằng chứng tại cuộc 
hẹn) – bắt buộc phải lấy hẹn trước. 

• Phòng khám phẫu thuật miễn phí 
dành cho các gia đình có thu nhập 
thấp (gọi để biết thông tin chi tiết). 

• Gọi điện thoại để lấy lịch hẹn hoặc 
vô website để biết thêm thông tin 
chi tiết. 

SNPLA (Spay 
Neuter Project 
of LA) 

Có nhiều địa điểm: 
• 3612 11th Ave 

Los Angeles, CA 
90018 

• 957 N Gaffey St 
San Pedro, CA 
90731 

• 15321 Brand Blvd 
Mission Hills, CA 
91345 

• Mobile clinics 

Điện thoại: 310-574-5555 

Website: www.snpla.org 
 

Email: callcenter@snpla.org 

• Dịch vụ lưu động (được thực hiện tại các 
khu vực khác nhau) 

• Vắc-xin 
• Thiến/triệt sản 
• Phòng khám sức khỏe tổng thể 
• Chăm sóc răng 

• Giá có trên website 
• Gọi điện thoại hoặc vô website để 

lấy lịch hẹn 

Vetco Có nhiều địa điểm 
trên khắp quận Los 
Angeles 

Điện thoại: 877-838-7468 

Website: www.vetcoclinics.com 

• Vắc-xin 
• Vi mạch (microchips) 
• Thuốc phòng ngừa bọ chét/ve 
• Xét nghiệm bệnh giun tim 

• Gọi điện hoặc lấy hẹn trực tuyến 
• Phòng khám Vetco có tại nhiều địa 

điểm Petco trên khắp quận Los 
Angeles 
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